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STT NỘI DUNG

Biên
chế

được
giao
năm
2025

Số biên
chế có

mặt đến
ngày

01/9/202
5

Theo số biên chế có mặt Theo số biên chế chưa tuyển dụng

Hệ số lương Phụ cấp bảo
hiểm

Quỹ lương
hệ số Quỹ BH CCTL Tổng Hệ số

lương Phụ cấp
Quỹ

lương hệ
số

Quỹ
BH CCTL Tổng

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV) 283 266 32.656,0 3.581,4 20.672,3 56.909,7 1.451,2 152,9 915,1 2.519,2

I KHU VỰC HCSN, ĐẢNG,
ĐOÀN THỂ (3) 219,0 202,0 32.312,7 3.581,4 20.476,5 56.370,6 1.451,2 152,9 915,1 2.519,2

Gồm: 0,0

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 135 134 4,14 4,86 1,0 21.577,2 2.477,5 13.722,5 37.777,1 2,34 3,98 112,9 9,0 69,6 191,5

- Giáo dục: 135 134 532,80 633,67 133,5 2.794.769,7 319.972,5 1.776.866,3 2,34 3,98 112,9 9,0 69,6 191,5

1 Trường Mầm non Đăk Kôi 21 21 72,78 93,24 17,8 0,0

1 Nguyễn Thị Hồng 1 1 4,98 7,63 1,5 0,0
2 Phạm Thị Minh 1 1 3,65 5,61 1,0 0,0
3 Nguyễn Thị Huệ 1 1 3,03 4,46 0,8 0,0
4 Y Hiếc 1 1 3,63 5,90 1,1 0,0
5 Trần Thị Hồng 1 1 3,34 4,17 0,8 0,0
6 Đặng Thị Lành 1 1 3,03 4,28 0,8 0,0
7 Lương T. Bích Thảo 1 1 3,03 3,91 0,7 0,0
8 Phạm Thị Lệ Chi 1 1 3,66 4,44 0,9 0,0

9 Hồ Thị Hạ 1 1 3,03 3,88 0,7 0,0

10 Nguyễn Thị Hạnh 1 1 3,34 3,14 0,7 0,0
11 Nguyễn Thị Minh Nguyên 1 1 2,72 3,59 0,7 0,0
12 US Trần Thị Thanh Tâm 1 1 2,72 3,32 0,6 0,0
13 Nguyễn Thị Thanh Qúy 1 1 4,32 5,09 1,1 0,0
14 Lê Thị Tuyết Sương 1 1 2,41 2,89 0,5 0,0
15 Phạm Thị Tuyết Hương 1 1 2,72 4,83 0,6 0,0
16 Y Tiến 1 1 2,41 3,06 0,6 0,0
17 Vũ Thị Thu Thủy 1 1 2,41 4,07 0,5 0,0
18 Y Liên 1 1 2,41 3,01 0,5 0,0
19 Y Xương 1 1 2,10 3,64 0,5 0,0
20 Nguyễn Thị Thu Thủy 1 1 2,41 4,07 0,5 0,0
21 Y Hồ 1 1 2,10 3,64 0,5 0,0

2 Trường Mầm non Đăk Tơ Lung 21 21 74,86 91,19 18,1 0,0

1 Nguyễn Thị Huyền 1 1 4,89 7,59 1,5 0,0
2 Huỳnh Thị Kim Hồng 1 1 3,66 5,12 1,0 0,0

Hướng dẫn tập sự 1 1 0,00 0,30 0,0 0,0
3 Y Hai 1 1 3,96 3,51 1,0 0,0
4 Y Thu 1 1 4,89 4,71 1,4 0,0
5 Nguyễn Thị Lệ 1 1 3,03 3,68 0,7 0,0
6 Ngen 1 1 3,34 2,77 0,8 0,0
7  Nguyễn Thị Hà 1 1 3,03 4,03 0,8 0,0
8 Hồ Thị Thanh Thảo 1 1 3,34 2,77 0,8 0,0
9 Lê Thị Thanh Hoa 1 1 3,03 5,75 0,8 0,0
10 Vi Thị Quyền 1 1 2,41 4,19 0,5 0,0
11 Nguyễn Thị Thu Thủy 1 1 3,34 5,84 0,8 0,0
12 Y Thùy 1 1 2,41 2,10 0,6 0,0
13 Nguyễn Thị Thùy Trang 1 1 2,41 4,07 0,5 0,0
14 Y Lê 1 1 2,41 4,07 0,5 0,0
15 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 1 1 2,41 4,07 0,5 0,0
16 Ngô Thị Duyên 1 1 2,10 3,64 0,5 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Đinh Thị Huệ 1 1 3,03 3,68 0,7 0,0
18 Trần Thị Lương 1 1 3,03 3,62 0,7 0,0
19 Lưu Hồng Huệ 1 1 3,06 3,34 0,7 0,0
20 Y Khưil 1 1 2,10 3,64 0,5 0,0
21 Y Đoang 1 1 2,41 4,07 0,5 0,0
3 Trường TH Đăk Kôi 28 27 98,80 125,40 24,1 0,0
1 Nguyễn Tiên Phong 1 1 4,34 6,56 1,2 0,0
2 Nguyễn Mạnh Tường 1 1 4,32 6,58 1,3 0,0
3 Nguyễn Văn Mậu 1 1 4,34 6,65 1,3 0,0
4 A Ngan 1 1 4,34 5,61 1,1 0,0
5 Nguyễn Hữu Hiệp 1 1 4,68 6,03 1,3 0,0
6 Lê Thị Thu Thủy 1 1 4,34 5,38 1,1 0,0
7 Lê Thị Thiện 1 1 3,33 4,57 0,9 0,0
8 Trần Đức Hùng 1 1 3,33 4,53 0,8 0,0
9 Y Lan 1 1 4,34 5,39 1,1 0,0
10 Nguyễn Duy Linh 1 1 4,34 5,12 1,1 0,0
11 Đặng Quốc Cường 1 1 3,34 1,30 0,7 0,0
12 Vi Văn Lợi 1 1 4,34 5,12 1,0 0,0
13 Đinh Văn Hiền 1 1 3,00 3,86 0,7 0,0
14 Y Beng 1 1 3,66 0,00 0,8 0,0
15 Hoàng Tùng Dương 1 1 2,67 3,82 0,6 0,0
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16 Nguyễn Ý Nhi 1 1 2,67 3,26 0,6 0,0
17 Nguyễn Thị M.Thương 1 1 2,34 3,98 0,5 0,0
18 Lê Thị Lan 1 1 3,00 4,26 0,8 0,0
19 Đỗ Thị Kim Ái 1 1 2,67 3,26 0,6 0,0
20 Y Dương 1 1 2,34 3,98 0,5 0,0
21 Y Lúc Thái 1 1 2,34 3,98 0,5 0,0
22 Y Rôi 1 1 2,34 0,00 0,5 0,0
23 Nông Thị Chính 1 1 2,34 3,98 0,5 0,0
24 Y Ngân 1 1 2,34 3,98 0,5 0,0
25 Y Ly Nữ 1 1 2,34 3,98 0,5 0,0
26 Huỳnh Thị Ánh Huyền 1 1 2,34 3,98 0,5 0,0
27 Trần Minh Thủy 1 1 2,34 3,98 0,5 0,0
4 Trường TH Đăk Tơ Lung 25 25 98,89 123,44 25,9 0,0
1 Phan Thị Thúy Phương 1 1 5,02 7,22 1,5 0,0
2 Hà Thị Minh 1 1 5,02 7,32 1,5 0,0
3 Trần Thị Hoàng Oanh 1 1 4,68 6,53 1,4 0,0
4 Phan Thị Xuân 1 1 4,65 5,91 1,3 0,0
5 Lê Hữu Đề 1 1 4,98 6,68 1,4 0,0
6 Nguyễn Quốc Đại 1 1 4,34 6,07 1,2 0,0
7 Y Mai 1 1 3,66 3,92 0,9 0,0
8 Nguyễn T.K.Quyên 1 1 4,68 6,63 1,3 0,0
9 Lý Thị Bản 1 1 3,66 3,92 0,9 0,0
10 Nguyễn Thị Tuyết 1 1 3,66 4,53 0,9 0,0
11 Y Ve 1 1 3,06 1,30 0,7 0,0
12 A Dun 1 1 4,06 5,87 1,3 0,0
13 Phạm Thị Trang 1 1 3,00 4,02 0,8 0,0
14 Nguyễn Thị Quỳnh 1 1 3,66 4,77 0,9 2,34 1,64 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Y Daoh 1 1 3,66 3,92 0,9 0,0
16 Nông Thị Vân 1 1 4,68 5,24 1,3 0,0
17 Y Hiu 1 1 2,67 4,54 0,6 0,0
18 Nguyễn Thị Như Y 1 1 3,00 3,16 0,7 0,0
19 Nguyễn Thị Thuận 1 1 2,67 4,70 0,6 2,34 2,22 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Hoàng Quang Tuấn 1 1 4,00 5,04 1,0 0,0
21 Trần Thị Hoa Anh 1 1 2,34 3,98 0,5 0,0
22 Y Châu 1 1 2,34 3,98 0,5 0,0
23 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1 1 2,34 3,98 0,5 0,0
24 Đàm Thị Thu Hằng 1 1 2,67 4,44 0,6 0,0
25 Y Ngân 1 1 3,66 3,96 0,9 0,0

5 Trường PTDTBT-THCS Đăk
Kôi 21 21 107,82 146,51 27,5 0,0

1 Trương Chí Tuyển 1 1 5,02 8,06 1,5 0,0
2 Lê Thanh Tịnh 1 1 4,68 6,82 1,3 0,0
3 Trần Văn Tuấn 1 1 5,02 7,76 1,5 0,0
4 Trần Văn Ngân 1 1 4,34 5,86 1,1 0,0
5 Võ Nghi Quân 1 1 4,34 6,24 1,2 0,0
6 Trần Giáng Khương 1 1 4,34 5,35 1,1 0,0
7 Bùi Thị Lan 1 1 4,34 5,61 1,1 0,0
8 Võ Phước Hòa 1 1 4,34 7,55 1,0 0,0
9 A Thương 1 1 3,65 4,80 0,9 0,0
10 Nguyễn Mạnh Hùng 1 1 4,34 5,76 1,1 0,0
11 Bùi Thị Hoàn 1 1 3,66 4,74 0,9 0,0
12 Hứa Thị Mỹ Loan 1 1 4,34 5,26 1,0 0,0
13 Phan Tiến Quang 1 1 3,33 4,20 0,8 0,0
14 Nguyễn Văn Băng 1 1 3,65 5,21 0,9 0,0
15 Võ Thị Xuân Linh 1 1 3,65 1,30 0,8 0,0
16 Đặng Thị Kim Thảo 1 1 3,06 3,64 0,7 0,0
17 Lê Thị Hoa 1 1 3,33 4,36 0,8 0,0
18 Đàm Quốc Toàn 1 1 4,34 5,95 1,1 0,0
19 Nguyễn Thị Phượng 1 1 4,68 5,99 1,3 0,0
20 Phan Thanh Sơn 1 1 2,67 3,50 0,6 0,0
21 Nguyễn Thị Khuyên 1 1 2,34 4,28 0,5 0,0

6 Trường PTDTBT - THCS Đăk
Tơ Lung 19 19 79,65 53,90 20,1 0,0

1 Trần Thị Thanh Huyền 1 1 5,02 4,65 1,5 0,0
2 Phạm Thị Thu Hà 1 1 4,68 3,51 1,3 0,0
3 Bùi Thị Thu 1 1 4,00 2,80 1,0 0,0
4 Đặng Thị Hiếu 1 1 4,68 3,37 1,2 2,34 2,22 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Bùi Thị Cẩm Giang 1 1 4,34 2,78 1,1 0,0
6 Võ Thị Lan Nhi 1 1 3,66 2,71 0,9 0,0
7 Nguyễn Nhân Trung 1 1 4,34 3,40 1,2 0,0
8 Nguyễn Đình Cảnh 1 1 4,34 3,19 1,1 0,0
9 Lê Thị Đào 1 1 4,58 3,45 1,2 0,0
10 Trịnh Văn Linh 1 1 4,34 3,08 1,1 0,0
11 Trần Thị Tình 1 1 4,34 2,78 1,1 0,0
12 Trần Văn Thông 1 1 4,34 2,83 1,1 0,0
13 Nguyễn Thị Thúy 1 1 3,66 2,64 0,9 0,0
14 Hoàng Khắc Lượng 1 1 4,34 3,13 1,1 0,0
15 Phạm Phi Hổ 1 1 3,33 2,23 0,8 0,0
16 Trần Thị Nhung 1 1 3,00 1,96 0,7 0,0
17 Hoàng Thị Hồng Vân 1 1 2,34 1,52 0,5 0,0
18 Trần Thị Hoa Thơ 1 1 3,06 0,90 0,7 0,0
19 Lê Thị Bích Trâm 1 1 3,26 0,80 0,7 0,0

2 Cơ quan QLNN và Đảng, đoàn
thể 84 68 4,29 4,54 0,9 10.735,5 1.104,0 6.754,0 18.593,5 2,34 2,34 1.338,3 143,9 845,6 2.327,8

Cơ quan nhà nước 48 40 168,24 169,25 35,4 241.375,0 25.297,1 152.128,4 0,0
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1 Văn phòng HĐND&UBND 21 17 79,02 80,97 16,8 0,0

1 Nguyễn Minh Trí 1 1 4,32 2,66 0,9 0,0
2 Trần Đồng 1 1 3,66 4,76 0,8 0,0
3 Đào Thanh Sang 1 1 3,99 4,98 0,9 0,0
4 Trần Minh Tiến 1 1 4,32 5,39 0,9 0,0
5 Trần Đình Trung 1 1 4,32 5,19 0,9 0,0
6 Thái Hữu Cường 1 1 3,66 4,18 0,8 0,0
7 Đặng Thanh Bình 1 1 3,00 3,55 0,6 0,0
8 A Cường 1 1 3,00 2,15 0,6 0,0
9 Y Thảo 1 1 2,34 2,92 0,5 0,0
10 A Xít 1 1 2,67 3,63 0,6 0,0
11 Đinh Địa 1 1 3,33 2,55 0,7 0,0
12 Y Hội 1 1 3,00 2,76 0,7 0,0
13 Võ Phước Hà 1 1 3,66 2,57 0,8 0,0
14 Nguyễn Đức Thành 1 1 2,10 2,70 0,4 0,0
15 Hồ Văn Hiệp 1 1 3,06 3,61 0,6 0,0
16 Đinh Thành Nguyên 1 1 2,10 2,70 0,4 0,0
17 Trương Thị Chín 1 1 3,66 4,18 0,8 0,0
2 Phòng Kinh tế 11 10 41,61 45,22 8,6 0,0
1 Đinh Ngọc Hải 1 1 4,32 5,19 0,9 0,0
2 Đinh Hồng Thắng 1 1 3,99 4,88 0,9 0,0
3 Bùi Quang Kiên 1 1 4,32 4,80 0,9 0,0
4 Nguyễn Duy Khánh 1 1 2,67 3,24 0,5 0,0

5 Trần Thị Kim Oanh 1 1 2,67 3,24 0,5 0,0

6 Nguyễn Văn Thuận 1 1 2,34 2,92 0,5 0,0
7 Văn Công Tuấn 1 1 3,33 3,86 0,7 0,0
8 Phạm Bá Quang Văn 1 1 3,33 3,86 0,7 0,0
9 Nguyễn Văn Quân 1 1 3,99 2,50 0,8 0,0
10 Lê Ngọc Quý 1 1 3,00 2,05 0,6 0,0
3 Phòng Văn hóa - xã hội 10 9 31,62 30,18 6,6 0,0
1 Đỗ Đình Ngọc 1 1 3,99 5,08 0,9 0,0
2 Đỗ Xuân Linh 1 1 3,66 2,57 0,8 0,0
3 A vần 1 1 3,33 3,86 0,7 0,0
4 Y Xôi 1 1 3,99 2,95 0,9 0,0
5 Y Vi 1 1 2,34 2,92 0,5 0,0
6 Nguyễn Thị Ánh Mai 1 1 3,33 3,86 0,7 0,0
7 Lê Thị Tuyết 1 1 3,33 2,03 0,7 0,0
8 Doãn Văn Kiên 1 1 3,66 2,32 0,8 0,0
9 Phạm Hồng Định 1 1 3,99 4,49 0,8 0,0

4 Trung tâm Phục vụ hành chính
công 6 4 15,99 12,89 3,3 0,0

1 Rô Man Dân 1 1 3,00 3,94 0,7 0,0
2 Võ Xuân Đệ 1 1 3,00 1,95 0,6 0,0
3 Đặng Lê Tuấn 1 1 3,66 2,62 0,8 0,0
4 Vi Thị Thu 1 1 3,00 2,15 0,6 0,0

- Đảng, đoàn thể 36 28 110,57 127,00 23,8 0,0

1 Văn phòng Đảng ủy xã 20 18 72,62 85,31 15,7 0,0
1 Nguyễn Văn Thủy 1 1 4,32 5,97 1,0 0,0
2 Đinh Văn Quang 1 1 5,08 6,70 1,2 0,0
3 Nguyễn Đức Thọ 1 1 3,99 4,98 0,9 0,0
4 Nguyễn Thị Mai Hương 1 1 3,99 4,49 0,8 0,0
5 Cao Xuân Tân 1 1 4,32 6,96 1,0 0,0
6 Lê Thị Thúy Hằng 1 1 3,00 1,95 0,6 0,0
7 Trần Thị Hồng 1 1 3,33 3,86 0,7 0,0
8 Nguyễn Thị Hằng 1 1 3,00 3,55 0,6 0,0
9 Nguyễn Văn Chiến 1 1 3,66 4,57 0,8 0,0
10 Nguyễn Thị Thu Thủy 1 1 3,33 4,25 0,7 0,0
11 Phạm Hữu Tài 1 1 2,34 2,92 0,5 0,0
12 Nguyễn Thị Thu Phương 1 1 3,33 3,96 0,7 0,0
13 Mai Thị Thu 1 1 2,66 3,33 0,5 0,0
14 Đặng Thị Xuân Trúc 1 1 4,32 5,39 0,9 0,0
15 Nguyễn Trung Kiên 1 1 3,00 3,84 0,6 0,0
16 Lê Văn Cẩm Thi 1 1 3,99 4,98 0,9 0,0
17 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 1 1 3,03 3,58 0,6 0,0
18 Trương Thị Chín 1 1 3,66 4,18 0,8 0,0
2 UBNMTTQ Việt Nam xã 16 10 37,95 41,69 8,1 0,0
1 A Vai 1 1 3,66 2,99 0,8 0,0
2 Nguyễn Thị Lan 1 1 3,33 4,16 0,7 0,0
3 Trần Quốc Vy 1 1 4,32 5,19 0,9 0,0
4 Trần Công Quang 1 1 2,34 2,92 0,5 0,0
5 Đào Văn Dương 1 1 3,00 2,14 0,6 0,0
6 H"Un Siu 1 1 3,66 4,18 0,8 0,0
7 Đinh Minh Tân 1 1 4,32 5,10 0,9 0,0
8 Nga Thị Hinh 1 1 3,00 2,14 0,6 0,0
9 Nguyễn Văn Long 1 1 3,33 4,16 0,7 0,0
10 Lê Văn Đức 1 1 3,33 4,25 0,7 0,0

II HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐẠI BIỂU
HĐND CÁC CẤP 39 39 0,00 0,30 0,0 209,2 0,0 119,3 328,5 0,0

1 U Lang 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

2 Y Hội 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
3 Y Xôi 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
4 Võ Phước Hà 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
5 Đặng Thị Thủy 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
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6 Cao Văn Tuấn 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
7 Y Hương 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
8 Y Thiên 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

9 A Ba 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

10 U Thành 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
11 A Buôn 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
12 A Từng 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

13 Y Bông 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

14 Y Hành 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

15 Nga Thị Hinh 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
16 A Minh 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
17 Lê Thị Tuyết 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
18 A Thuỷ 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
19 A Đạt 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

20 A Nhẽ 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

21 Đinh Địa 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
22 Y Bê 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

23 Y BYƯng 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

24 A Gung 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
25 Đỗ Thị Hạ 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
26 A Nghị 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
27 Y Pơng 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

28 A Quyết 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

29 A Thin 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
30 A Thơ 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
31 Đinh Văn Quang 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

32 Cao Xuân Tân 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

33 Đặng Thị Xuân Trúc 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
34 A Vai 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

35 Trần Đồng 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

36 Nguyễn Thành Việt 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
37 Nguyễn Trung Kiên 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
38 Nguyễn Văn Long 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
39 A Xít 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

III PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM
CẤP ỦY 25 25 0,00 0,30 0,0 134,1 0,0 76,5 210,6 0,0

1 Nguyễn Văn Thủy 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
2 Đinh Văn Quang 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
3 Nguyễn Minh Trí 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
4 Đinh Địa 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
5 Cao Xuân Tân 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
6 Nguyễn Văn Bình 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
7 A Vai 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
8 Đặng Thị Xuân Trúc 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

9 Trần Đồng 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

10 Đào Thanh Sang 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
11 Nguyễn Đức Thọ 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
12 Lê Văn Cẩm Thi 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
13 Nguyễn Văn Chiến 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
14 Y Hội 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

15 Trần Quốc Vy 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

16 Đinh Ngọc Hải 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
17 Trần Minh Tiến 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

18 Đỗ Đình Ngọc 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

19 Rô Man Dân 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

20 Võ Phước Hà 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

21 Nguyễn Thị Lan 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
22 Trần Công Quang 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



23 A Hội 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
24 Trương Chí Tuyển 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
25 Hồ Văn Hiệp 1 1 0,00 0,30 0,0 5,4 0,0 3,1 8,4 0,0
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Biễu mẫu số 02
KINH PHÍ  NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

XÃ ĐĂK KOI

STT Tên đơn vị/
Họ và tên

Tổng
 hệ số

hệ số
nâng
lương

thường
xuyên

tổng phụ
cấp

Phụ cấp được nâng
lương thường xuyên

Phụ cấp tăng theo do nâng lương, phụ cấp

Các
khoản

đóng góp
PC

TNVK
PC TN
nghề

PC công
vụ

PC Công
tác Đảng,
PC ngành

PC Ưu
đãi

Phụ cấp
thu hút

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV) 72,2 35,2 30,5 0,3 4,1 3,2 2,1 11,5 9,3 7,6

I
KHU VỰC HCSN, ĐẢNG,
ĐOÀN THỂ (3) 72,2 35,2 30,5 0,3 4,1 3,2 2,1 11,5 9,3 7,6
Gồm: 0,0

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 44,2 22,6 17,7 0,3 4,1 0,0 0,0 11,5 1,8 5,0
- Giáo dục: 44,2 22,6 17,7 0,3 4,1 0,0 0,0 11,5 1,8 5,0

2
Quản lý nhà nước, đảng, đoàn
thể 27,9 12,6 12,7 0,0 0,0 3,2 2,1 0,0 7,4 2,6
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